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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Hoàng - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 44/2021/HSPT, ngày 02 

tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Trường G do có kháng cáo của bị hại 

Huỳnh Minh T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 30 tháng 9 

năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Bị cáo: Nguyễn Trường G, sinh năm 1985; Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố 

T, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S, sinh năm 

1955 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956, vợ Trần Thị Kim L, sinh năm 1986, con 

có 02 người: lớn nhất sinh năm 2009 nhỏ nhất sinh năm 2019, anh chị em ruột có 04 

người lớn nhất sinh năm 1980 và nhỏ nhất sinh năm 1990; Tiền án, tiền sự không; 

Nhân thân: xấu, vào ngày 14/9/2015 bị Tòa án nhân dân thành phố T xử 01 năm 03 

tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được xóa án tích. Bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/7/2021 cho đến nay. (Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa).  

Bị hại: Anh Huỳnh Minh T, sinh năm 1984; Nơi cư trú: số X, khóm Y, phường 

Z, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   
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Vào khoảng cuối năm 2017, bị cáo Nguyễn Trường G cùng với anh Phạm Thái A, 

Nguyễn Hiếu N và anh Huỳnh Minh T có cùng nhau kinh doanh dịch vụ game bắn cá. Do 

có mâu thuẫn từ việc chia lợi nhuận, khoảng 10 giờ ngày 20/12/2018, bị cáo điều khiển xe 

mô tô biển kiểm soát 84B1- 499.52 chở vợ là chị Trần Thị Kim L đến Khu công nghiệp L, 

thành phố T, tỉnh Trà Vinh tìm anh T để nói chuyện. Khi đi đến đoạn đường V thuộc ấp 

V, xã L, thành phố T thì gặp anh T đang điều khiển xe mô tô một mình theo hướng ngược 

lại. Bị cáo liền quay xe lại đuổi theo anh T. Khi đuổi theo kịp anh T, bị cáo và anh T cùng 

dừng xe lại. Bị cáo hỏi anh T sau không tính tiền lời cho bị cáo thì anh T trả lời không có 

làm ăn gì với bị cáo, bị cáo liền dùng tay đánh vào mặt và cổ anh T 03 cái, làm anh T té 

ngã vào lề đường. Bị cáo tiếp tục nhảy qua vị trí anh T ngã dùng chân đá vào người anh T 

nhiều cái. Tiếp theo bị cáo chạy qua bên kia đường lấy 01 đoạn gỗ tròn dài khoảng 01 mét, 

đường kính khoảng 04cm, có nhiều nhánh nhỏ được cắt cụt, còn rắn chắc cầm trên 02 tay 

đi về phía anh T đánh một cái hướng từ trên xuống, lúc này anh T đưa hai tay lên đỡ nên 

trúng vào đốt 2, ngón tay thứ nhất bàn tay trái gây thương tích. Đồng thời anh nắm được 

một đầu của đoạn cây trên, nên cả hai người giằn co với nhau, thì được anh Các Thành N 

và anh Đinh Văn C can ngăn nên cả hai lên xe chạy đi. Sau đó anh Huỳnh Minh T đến 

Công an xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh trình báo. Do vết thương ngoài da không nghiêm 

trọng nên anh T không đến cơ sở y tế để điều trị. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể vào ngày 14/01/2021 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đối với anh Huỳnh Minh T có các vết thương như sau: 

Giữa xương chính mũi có vùng da sậm màu, kích thước 1 x 0,1cm, da cơ xung quanh bình 

thường; Vùng da gò má trái tương ứng giữa xương hàm trái có vết da sậm màu, kích thước 

1,4 x 1 cm, da cơ xung quanh bình thường; Mặt mu đốt 2 ngón 1 bàn tay trái có vết sẹo lồi, 

kích thước 0,8 x 0, 1 cm, cử động tốt, bình thường. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 07/21/TgT ngày 27/01/2021 

của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Trà Vinh kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Huỳnh Minh T là 1% (Một phần trăm); Cơ 

chế hình thành vết thương trên người nạn nhân Huỳnh Minh T là do ngoại lực tác động 

trực tiếp, vật gây ra thương tích trên là vật tầy cứng, hướng từ trên xuống. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Trà Vinh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trường G phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường G 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 01 năm 06 tháng, kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Nguyễn Trường G cho Ủy ban nhân dân xã L, thành phố T, tỉnh 

Trà Vinh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 
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Thi hành án hình sự. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, 

tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định 

tại Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Căn cứ: Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 584, Điều 586, Điều 589 Bộ luật Dân 

sự. Buộc bị cáo Nguyễn Trường G bồi thường cho bị hại anh Huỳnh Minh T 

2.500.000 đồng, số tiền trên bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

T theo biên lai thu tiền số 0002123 ngày 28/9/2021. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 11/10/2021, bị hại Huỳnh Minh T kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, 

yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

Nguyễn Trường G và tăng tiền bồi thường. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Trường G thừa nhận hành 

vi phạm tội như nội dung của bản án sơ thẩm thể hiện và bị hại Huỳnh Minh T vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Những người tham gia tố tụng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ bổ 

sung. 

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận một phần về hình phạt kháng cáo của bị hại Huỳnh Minh T, không 

chấp nhận yêu cầu tăng tiền bồi thường.  

Bởi vì, hành vi của bị cáo G thực hiện quyết liệt, sau đó bị cáo tiếp tục gây rối 

trật tự công cộng bị xử phạt hành chính và bị cáo có nhân thân xấu, cấp sơ thẩm xử 

án treo là chưa phù hợp. 

Về kháng cáo tăng số tiền bồi thường: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị 

hại Huỳnh Minh T không đưa ra được các giấy tờ điều trị và thương tích chỉ 1% mặt 

khác sự việc xảy ra bị hại lao động và sinh hoạt bình thường nên cấp sơ thẩm buộc 

bị cáo nộp 2.500.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 

Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Huỳnh Minh T 

sửa bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tố tụng: Các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đều 

đúng với quy định pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì 

đối với các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi 

của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Kháng cáo của bị hại Huỳnh Minh T là trong hạn luật định nên được Hội 

đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trường G khai nhận: Do có mâu thuẫn từ 

việc chia lợi nhuận trong kinh doanh dịch vụ game bắn cá. Vào khoảng 10 giờ ngày 

20/12/2018 bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 84B1-499.52 chở vợ là chị Trần Thị 

Kim L trên đường V thuộc ấp V, xã L, thành phố T thì gặp anh Huỳnh Minh T điều 

khiển xe mô tô theo hướng ngược lại, bị cáo hỏi anh T về việc chia lợi nhuận trong 

kinh doanh dịch vụ game bắn cá, anh T trả lời không có, bị cáo liền dùng tay đánh 

vào mặt và cổ anh T nhiều cái làm anh T té ngã vào lề đường, không dừng lại đó bị 

cáo tiếp tục chạy qua bên kia đường lấy một đoạn gỗ tròn dài khoảng 01 m đánh 

trúng vào đốt 2 ngón tay thứ nhất bàn tay trái anh T gây thương tích với tỷ lệ thương 

tật là 01 %.  

[4] Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo G nhận thức được hành vi dùng tay 

đánh vào mặt, cổ anh T và dùng một đoạn gỗ tròn dài khoảng 01 m đánh vào bàn 

tay anh T là vi phạm pháp luật. Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn không lớn trong kinh 

doanh mà bị cáo G đã đánh anh T gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

01%. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại 

địa phương, hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật. Bị cáo có nhân 

thân xấu, đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần xử lý nghiêm 

đối với bị cáo là cần thiết. 

[5] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù 

hợp với lời khai người bị hại cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Trường G đã phạm vào 

tội “Cố ý gây thương tích” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm a khoản 1 

điều 134 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Trường G mức 

hình phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là chưa xem xét đánh giá một cách 

toàn diện, khách quan tính chất vụ án, chưa đáp ứng được yêu cầu trong đấu tranh 

phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương vì hành vi phạm 

tội thể hiện bị cáo thực hiện hành vi rất quyết liệt, dùng tay đánh vào mặt, cổ của 

người bị hại, tiếp đó dùng chân đá và dùng cây rắn chắc đánh gây thương tích cho 

người bị hại, nhân thân của bị cáo xấu. Đồng thời, hành vi phạm tội của bị cáo G 

dẫn đến mâu thuẫn tiếp theo làm cho người bị hại phạm tội, cả bị cáo và bị hại đều 

thực hiện hành vi theo băng nhóm. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian để bị cáo có thời gian tự nhận thức về hành vi phạm tội của mình và đồng thời 

có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Đối với yêu cầu tăng 
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mức bồi thường tại phiên tòa phúc thẩm bị hại không cung cấp được chi phí điều trị 

nên không có cơ sở chấp nhận. 

[6] Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Trường G là người có đủ 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự, bị cáo 

thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, tội phạm đã hoàn thành, hậu quả thực tế đã 

xảy ra. 

[7] Từ những viện dẫn, nhận định và phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xét thấy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Huỳnh Minh T. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng không cho bị cáo Nguyễn Trường G được 

hưởng án treo, giữ nguyên phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại.  

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với tình tiết 

khách quan của vụ án, phù hợp với quy định pháp luật và nhận định trên của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[9] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[10] Về án phí: Do yêu cầu của anh Huỳnh Minh T được Tòa án chấp nhận 

nên anh Huỳnh Minh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm 

không buộc bị cáo G chịu áp phí dân sự sơ thẩm là có thiếu sót, cấp phúc thẩm sửa 

bổ sung phần này. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại anh Huỳnh Minh T. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trường G phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ: Điểm a khoản 1 điều 134; điểm b,s khoản 1,2 điều 51; Bộ luật Hình 

sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường G 09 (chín) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Trường G phải bồi thường cho bị hại Huỳnh Minh T số 

tiền 2.500.000 đồng. 

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Trường G phải nộp 300.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. Bị hại anh Huỳnh Minh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị, không sửa đổi đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                           
- VKSND tỉnh Trà Vinh;                                               
- TAND thành phố T; 

- VKSND thành phố T; 

- Cơ quan THAHS CA thành phố T; 

- Cơ quan CSĐT CA thành phố T; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VT.                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ký tên và đóng dấu) 

Nguyễn Văn Mến 

 


